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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  HUYỆN ĐẮK MIL 

  TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Bản án số: 67/2021/DS-ST 

Ngày: 09/7/2021 

   vi   “Tranh  hấp hợp đồng 

tín dụng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử gồm  ó: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n   r  n          n ; 

Cá  hội thẩm nhân dân:  n     n      á  v      o n         n ; 

- Thư ký phiên tòa: B    u  n          Dun  -     ký Tòa án nhân dân 

 u ện Đắk Mil. 

- Đại di n  i n kiểm sát nhân dân huy n Đắk Mil tham gia phiên tòa:  n  

   m   n C  n  - Kiểm sát viên. 

Ngày 09/7/2021, t i trụ sở  ò  án n ân dân  u ện Đắk Mil xét xử s  t ẩm 

 ôn  k  i vụ án dân sự s  t ẩm t ụ lý số: 263/2020/TLST-DS ngày 16/10/2020 về 

việ  “Tranh  hấp hợp đồng tín dụng” t eo Qu ết đ n  đ   vụ án r  xét xử số: 

39/2021/QĐXX  -DS ngày 16/4/2021; Qu ết đ n   o n p iên tò  số: 

44/2021/QĐST-DS ngày 14/5/2021, Qu ết đ n   o n p iên tò  số: 46/2021/QĐST-

DS ngày 11/6/2021,  iữ   á  đ  n  sự: 

- Nguyên đơn:   ân   n  Đ; 

Đ       trụ sở    n : 45  , p   n  B, quận 1,    n  p ố  ổ C   Min . 

Người đại di n theo pháp luật: Ông  r n    n   – C    vụ: C   t      i 

đ n  quản tr ; 

Người đại di n theo ủy quy n: Ông    m   n B - C    vụ: Giám Đố    òn  

 i o d    E    m - C i n án  Đắk  ắk (t eo  iấ     qu ền số 40/2019/UQ-

C . ĐQ  n    04/11/2019     C   t      i đ n  quản tr ); 

Người đại di n theo ủy quy n lại: Ông Lê Anh V – Giám đố  t n dụn  K á   

  n   á n ân (t eo  iấ     qu ền số 23/2020/UQ-OCB n    05/7/2020); 

Đ      :  ố 429 D, T  n  p ố B, t n  Đắk  ắk. 

-    đơn: Ông   u  n         –  ắn  m t, đ  tốn  đ t   p lệ;  

               B    u  n      o i  r – C  đ n đề n    xét xử vắn  m t; 

Đ      :   ôn T, x  G,  u ện Đắk Mil, t n  Đắk  ôn . 
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NỘI DUNG VỤ ÁN 

         - Theo đơn khởi ki n ngày 05/10/2020, lời khai  ủa người đại di n theo ủy 

quy n  ủa nguyên đơn ông Lê Anh V trong quá tr nh gi i quy t vụ án và tại phiên 

tòa trình bày: C n      p đ n  t n dụn  số 0681/2018/ Đ D-CN ngày 28/05/2018 

v  k ế  ớ  n ận n  - khách hàng cá nhân ngày 30/5/2018,   ân   n  Đ cho ông 

  u  n         và bà   u  n      o i  r v   số tiền 260.000.000 đ n , t  i   n 

va  60 t án , l i suất 11,4%/n m,  ố đ n  tron  6 t án  đầu, từ t án  t   7 trở đi áp 

dụn  l i suất   o v   t ả nổi, l i suất quá   n  ằn  150% l i suất tron    n, mụ  

đ    v   vốn:  ổ sun  vốn    m s   xo i.  rả n   ố  đ n  kỳ: kỳ 1 trả 50.000.000 

đ n  vào n    25/5/2019, kỳ 2 trả 50.000.000 đ n  v o n    25/5/2020, kỳ 3 trả 

50.000.000 đ n  v o n    25/5/2021, kỳ 4 trả 50.000.000 đ n  v o n    25/5/2022 

v  kỳ 5 trả 60.000.000 đ n  vào ngày 25/5/2023. 

 ề t i sản đảm  ảo: Để  ảo đảm   o k oản v  ,  á   ên đ  ký kết   p đ n  

t ế   ấp qu ền sử dụn  đất số 0681/2018/BĐ n    28/5/2018 t eo đó, ông Th và bà 

Tr t ế   ấp quyền sử dụn  đất qu ền sở  ữu n   ở v  t i sản k á   ắn liền với đất số 

CN270398, t i t ử  đất số 113, t   ản đ  số 56, diện t    159m
2
, t   l   t i t ôn T, 

x  G,  u ện Đắk Mil, t n  Đắk Nông, do      n n ân dân hu ện Đắk Mil, t n  Đắk 

Nông  ấp n    18-5-2018, đ n  tên ôn    u  n    c Th v       u  n      o i 

Tr đ    đ n  ký  i o d     ảo đảm t i C i n án    n p òn  đ n  ký đất đ i Đ k 

Mil ngày 28/5/2018.  

 ề n  ĩ  vụ t  n  toán: Ông Th v     Tr đ  trả   o   ân   n  số tiền  ố  

69.855.144 đ n  v  số tiền l i 40.178.922 đ n . Do ôn  Th v     Tr k ôn     t iện 

      p tá  với   ân   n  tron  việ  trả n , d    ân   n  đ  t o điều kiện   o ôn , 

   trả n  đún  kỳ   n n  n  m i t iện           ân   n  đều k ôn  đ    ôn ,    

đáp trả.    vậ ,   ân   n  Đ k ởi kiện  êu  ầu ôn  Th v  bà Tr p ải    n  ĩ  vụ 

t  n  toán   o   ân   n  số tiền t eo   p đ n  t n dụn  t n  đến n    09/7/2021 

tổn    n  l  246.613.460 đ n , tron  đ  tiền v    ố  190.144.856 đ n , n  l i tron  

  n 44.300.466 đ n , n  l i quá   n 12.168.138 đ n  v  tiền l i p át sin  t eo   p 

đ n    o đến k i t  n  toán xon  n .  r  n    p ôn  Th v  bà Tr không thanh toán 

 o   t  n  toán k ôn  đầ  đ  số n  t   đề n    xử lý t i sản t ế   ấp để đảm  ảo 

  o việ  Tr   i n . 

- B  đơn ông Nguyễn Ngọ  Th và bà Nguyễn Th  Hoài Tr tr nh  ày: Ông bà 

đ n  ý với l i tr n          đ i diện   ân   n  Đ về   p đ n  t n dụn  v  k ế  ớ  

n ận n  đ  ký kết, về số tiền đ  v  , t  i   n v  , l i suất v  , số tiền đ  t  n  toán 

v   òn n  l i  ũn  n   t i sản t ế   ấp  ảo đảm   o k oản tiền v  .  n     đ n  ý 

sẽ t  n  toán   o   ân   n  Đ số tiền  ố   òn n  l i l  190.144.856 đ n  và lãi 

suất p át sin  t eo   p đ n .  u  n iên, về t  i   n t  n  toán, ôn        n u ện 

v n  đ    t  n  toán 10.000.000 đ n / 01 t án    o đến k i xon  n .  r  n    p 

k ôn  trả đ    n  t   đ n  ý để   ân   n  xử lý t i t ế   ấp để Tr   i n . 

 ron  quá tr n   iải qu ết vụ án, t i p iên   p kiểm tr  việ   i o n p, tiếp 

 ận,  ôn  k  i    n     v   ò   iải,  á  đ  n  sự đ  t ốn  n ất đ    với n  u về 

số tiền v   v  n  ĩ  vụ t  n  toán, về xử lý t i sản t ế   ấp, tu  n iên k ôn  t ỏ  
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Trận đ    với n  u về t  i   n t  n  toán. Do đ ,  ò  án lập  iên  ản   i n ận ý 

kiến      á   ên đ  n  sự v  đ   vụ án r  xét xử t eo qu  đ n  p áp luật. 

   i p iên tò , đ i diện t eo    qu ền     n u ên đ n vẫn  iữ n u ên  êu  ầu 

k ởi kiện.  

Đ i diện  iện kiểm sát n ân dân  u ện Đắk Mil t  m  i  p iên to  p át  iểu 

ý kiến:  

 -  ề việ  tuân t eo p áp luật tố tụn  tron  quá tr n   iải qu ết vụ án     

  ẩm p án,     ký,   i đ n  xét xử v  n u ên đ n đều   ấp   n  đún  qu  đ n  

    B  luật  ố tụn  Dân sự. B  đ n ông Th v     Tr vắn  m t  đ  đ    triệu tập   p 

lệ), nên đề n      i đ n  xét xử tiến   n  xét xử vắn  m t đối với    đ n t eo qu  

đ n  p áp luật. 

 -  ề n i dun  vụ án: C n    Điều 26, 35, 39, 147, 157 v  262     B  luật  ố 

tụn  dân sự.  p dụn   á  Điều 317, 322, 323, 463, 466, 468, 470     B  luật dân 

sự; Điều 91  uật  á  tổ      t n dụn  đề n      i đ n  xét xử   ấp n ận  êu  ầu 

k ởi kiện     n u ên đ n,  u      đ n ôn  Th v     Tr p ải    n  ĩ  vụ t  n  toán 

cho   ân   n  Đ tổn  số tiền 246.613.460 đ n  t n  đến n    xét xử s  t ẩm  n    

09/7/2021) v  tiền l i p át sin    o đến k i t  n  toán xon  n .  r  n    p ôn  Th 

v     Tr không thanh toán  o   t  n  toán k ôn  đầ  đ  số n  t   đề n    xử lý t i 

sản t ế   ấp để đảm  ảo   o việ  Tr   i n . ề án p  , c i p   xem xét t ẩm đ n  t i 

     u      đ n p ải    u t eo qu  đ n  p áp luật. 
  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

   u k i n  iên   u  á  t i liệu    tron     s  vụ án đ    t ẩm tr  t i p iên tò  

v    n    kết quả tr n  luận t i p iên tò ,   i đ n  xét xử n ận đ n : 

 [1].  ề t   tụ  tố tụn : 

 [1.1].  ề qu n  ệ tr n    ấp: C n    v o đ n k ởi kiện v   á  t i liệu    n     

kèm t eo xá  đ n  đâ  l  qu n  ệ p áp luật tr n    ấp   p đ n  t n dụn  t eo qu  

đ n  t i k oản 3 Điều 26     B  luật tố tụn  dân sự.   

 [1.2].  ề t ẩm qu ền  iải qu ết: B  đ n ông Th v     Tr    đ n  ký    k ẩu 

t   n  trú t i thôn T, x  G,  u ện Đ k Mil, t n  Đ k  ôn  t u   t ẩm qu ền  iải 

qu ết     Tòa án n ân dân  u ện Đắk Mil t eo qu  đ n  t i k oản 1 Điều 35 v  

điểm   k oản 1 Điều 39     B  luật tố tụn  dân sự. 

 [1.3].  ề sự vắn  m t        đ n: Tò  án n ân dân  u ện Đ k Mil đ  t ự   iện 

việ  tốn  đ t  á  v n  ản tố tụn    o    đ n ôn  Th và bà Tr t eo đún  qu  đ n . 

Tuy nhiên, ông Th v  bà Tr vẫn  ố t n  vắn  m t lần t     i. Do đ , việ  xét xử 

vắn  m t    đ n t i p iên tò  l  đảm  ảo qu  đ n  t i Điều 227     B  luật  ố tụn  

dân sự. 

 [2].  ề n i dun  k ởi kiện     n u ên đ n,   i đ n  xét xử xét t ấ : 

 [2.1].  ề   p đ n  t n dụn :   eo   p đ n  t n dụn  số 0681/2018/ Đ D-CN 

n    28/05/2018 v  k ế  ớ  n ận n  - khách hàng cá nhân ngày 30/5/2018, Ngân 

  n  Đ cho ông Th và bà Tr v   số tiền 260.000.000 đ n , t  i   n v   60 t án , l i 

suất 11,4%/n m,  ố đ n  tron  6 t án  đầu, từ t án  t   7 trở đi áp dụn  l i suất   o 

v   t ả nổi, l i suất quá   n  ằn  150% l i suất tron    n, mụ  đ    v   vốn:  ổ 
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sun  vốn    m s   xo i.  rả n   ố  đ n  kỳ: kỳ 1 trả 50.000.000 đ n  v o n    

25/5/2019, kỳ 2 trả 50.000.000 đ n  v o n    25/5/2020, kỳ 3 trả 50.000.000 đ n  

v o n    25/5/2021, kỳ 4 trả 50.000.000 đ n  v o n    25/5/2022 v  kỳ 5 trả 

60.000.000 đ n  v o n    25/5/2023; ông Th v  bà Tr đ  đ     iải n ân đầ  đ . 

    vậ ,   p đ n  t n dụn   iữ   á   ên t ể  iện d ới   n  t    v n  ản, t ể  iện 

r  về số tiền v  , t  i   n v  , l i suất, p   n  t    t  n  toán, qu ền v  n  ĩ  vụ 

     á   ên, tuân t   về p  m vi  o t đ n , qu  đ n  l i suất t eo Điều 90, 91     

 uật  á  tổ      t n dụn ,    ký xá  n ận t ể  iện sự tự n u ện      á   ên, mụ  

đ    v  n i dun        p đ n  k ôn  vi p  m điều  ấm     p áp luật, k ôn  trái 

đ o đ   x    i.   p đ n  t n dụn      iệu lự  p áp luật t eo Điều 122 B  luật dân 

sự n m 2015. 

 [2.2].  ề n  ĩ  vụ t  n  toán n : Ông Th v     Tr đ  trả đ    cho   ân   ng 

Đ số tiền  ố  69.855.144 đ n  v  số tiền l i 40.178.922 đ n .     vậ , ôn  Th v  

   Tr đ  vi p  m n  ĩ  vụ trả n  theo   p đ n  t n dụn  số 0681/2018/ Đ D-CN 

n    28/05/2018 v  k ế  ớ  n ận n  - khách hàng cá nhân ngày 30/5/2018. Do đ , 

  ân   n  Đ k ởi kiện  êu  ầu ôn  Th v     Tr p ải t  n  toán to n    số n  l     

  n   ,  ần   ấp n ận  êu  ầu k ởi kiện     n u ên đ n  u      đ n p ải t  n  

toán số n   ố  190.144.856 đ n . 

 [2.3]. Đối với  êu  ầu k ởi kiện     n u ên đ n về l i suất,   i đ n  xét xử 

xét t ấ :   i dun  t ỏ  t uận về l i suất tron    n, l i suất quá   n, l i p  t   ậm 

trả  iữ    ân   n  với ôn  Th v     Tr t eo   p đ n  t n dụn , đ n đề n     iải 

n ân kiêm k ế  ớ  n ận n  l  p     p với qu  đ n        ân   n      n ớ  về 

việ    o v        á  tổ      t n dụn  t i Điều 3, Điều 91  uật  á  tổ      t n dụn , 

p     p với  á  qu  đ n  t i Điều 357 v  Điều 468     B   uật dân sự. Do đ ,  ần 

  ấp n ận  êu  ầu k ởi kiện        ân   n  Đ,  u   ôn  Th v     Tr p ải t  n  

toán tiền l i suất tron    n 44.300.466 đ n  v  tiền l i suất quá   n 12.168.138 đ n  

 t n  đến n    xét xử, n    09/7/2021). Ông Th v     Tr  òn p ải tiếp tụ  p ải tiếp 

tụ     u tiền l i p át sin  t eo m   l i suất quá   n do  á   ên t ỏ  Trận tron   á  

  p đ n  t n dụn , k ế  ớ  n ận n  kể từ n    10/7/2021   o đến k i trả xon  n .  

 [2.4]. Đối với  iệu lự        p đ n  t ế   ấp: Để đảm  ảo   o  á  k oản v   

 iữ    ân   n  Đ với ông Th v     Tr đ  ký   p đ n  t ế   ấp qu ền sử dụn  đất 

số 0681/2018/BĐ n    28/5/2018 t eo đ , ôn  Th và bà Tr t ế   ấp quyền sử dụn  

đất qu ền sở  ữu n   ở v  t i sản k á   ắn liền với đất số C 270398, t i t ử  đất số 

113, t   ản đ  số 56, diện t    159m
2
, t   l   t i t ôn T, x  G,  u ện Đắk Mil, t n  

Đắk Nông, do      n n ân dân hu ện Đắk Mil, t n  Đắk  ôn   ấp n    18-5-2018, 

đ n  tên ôn    u  n         v       u  n      o i  r đ    đ n  ký  i o d    

 ảo đảm t i C i n án    n p òn  đ n  ký đất đ i Đ k Mil n    28/5/2018.   i 

dun ,   n  t          p đ n  t ế   ấp qu ền sử dụn  đất p     p với qu  đ n  t i 

 á  Điều 317, Điều 319 B D  2015;      đ n  số 102/2017/ Đ-CP ngày 01/9/2017 

về đ n  ký  i o d     ảo đảm. Do đ ,   p đ n  t ế   ấp p át sin   iệu lự . Yêu  ầu 

      ân   n  Đ xử lý t i sản  ảo đảm l  qu ền sử dụn  đất v  t i sản  ắn liền với 

đất tron  tr  n    p ôn  Th v  bà Tr k ôn  t  n  toán  o   t  n  toán k ôn  đầ  

đ  số n  l        sở nên  ần   ấp n ận. 
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 [3].  ron  quá tr n   iải qu ết vụ án,    đ n ôn  Th và bà Tr    n u ện v n  

đ    t  n  toán số n   òn l i 10.000.000 đ n / 01 t án .  u  n iên, đ i diện 

nguyên đ n k ôn  đ n  ý p   n  án trả n  trên, đ n  t  i   p đ n  t n dụn  đ  ký 

 iữ   á   ên    t ỏ  t uận  ên v   p ải    n  ĩ  vụ trả n    o  ên v   k i vi p  m 

n  ĩ  vụ trả n  t eo   p đ n . Do đ , k ôn       n    để   ấp n ận t  i   n t  nh 

toán n   ý kiến     ôn  Th v  bà Tr.   

 [4]. Xét qu n điểm đề n        đ i diện  iện kiểm sát n ân dân  u ện Đắk Mil 

t i p iên to  l       n   ,   i đ n  xét xử  ần   ấp n ận. 

 [5].  ề   i p   xem xét t ẩm đ n  t i    : Ông Th v     Tr p ải    n  ĩ  vụ 

hoàn trả   o   ân   n  Đ - C i n án  Đ k   k, p òn   i o d    E  Tam 3.000.000 

đ n    ân   n  đ  n p tron  quá tr n   iải qu ết vụ án. 

 [6].  n p   dân sự s  t ẩm: B  đ n ông Th v     Tr p ải    u án p   dân sự s  

t ẩm t eo qu  đ n      p áp luật.  

     á  lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH 

 C n    k oản 3 Điều 26, k oản 1 Điều 35; điểm   k oản 1 Điều 39, Điều 147, 

Điều 157 v  Điều 273     B  luật  ố tụn  dân sự; Điều 117, Điều 299, Điều 317, 

Điều 319, Điều 320 B D  2015; Điều 91, 95  uật Cá  tổ      t n dụn ;      đ n  

102/2017/ Đ-C  n    01/9/2017 về đ n  ký  iên p áp  ảo đảm; k oản 2 Điều 26 

     qu ết số 326/2016/UB  Q 14 ngày 30/12/2016          n     n  vụ Quố  

  i qu  đ n  về m   thu, mi n,  iảm, thu, n p, quản lý v  sử dụn  án p   v  lệ p   

 ò  án. 

 1. C ấp n ận  êu  ầu k ởi kiện     n u ên đ n   ân   n  Đ về việ  “Tranh 

 hấp hợp đồng tín dụng” đối với    đ n ông   u  n         v       u  n     

 o i  r. 

 Bu   ôn    u  n         v       u  n      o i  r    n  ĩ  vụ t  n  toán 

cho   ân   n  Đ số tiền 246.613.460 đ n   Hai tr m   n mươi sáu tri u, sáu tr m 

mười  a ngh n,   n tr m sáu mươi đồng , tron  đ  tiền v    ố  190.144.856 đ n  

 Một tr m  hín mươi tri u, một tr m   n mươi   n ngh n, tám tr m n m mươi sáu 

đồng , n  l i tron    n 44.300.466 đ n     n mươi   n tri u,  a tr m ngh n,   n 

tr m sáu mươi sáu đồng  v  n  l i quá   n 12.168.138 đ n   Mười hai tri u, một 

tr m sáu mươi tám ngh n, một tr m  a mươi tám đồng  t n  đến n    09/7/2021. 

 Kể từ n    tiếp t eo     n    xét xử s  t ẩm (ngày 10/7/2021) khách hàng vay 

 òn p ải tiếp tụ     u k oản tiền l i quá   n     số tiền  ố       t  n  toán, t eo 

m   l i suất m   á   ên t ỏ  t uận tron    p đ n  t n dụn    o đến k i t  n  toán 

xon  k oản n   ố  n  .  r  n    p tron    p đ n  t n dụn ,  á   ên    t ỏ  t uận 

về việ  điều    n  l i suất   o v   t eo từn  t  i kỳ       ân   n    o v   t   l i 

suất m  k á     n  v   tiếp tụ  t  n  toán   o   ân   n    o v   t eo qu ết đ n  

     ò  án  ũn  sẽ đ    điều    n    o p     p với sự điều    n  l i suất       ân 

hàng cho vay. 

  r  n    p ôn    u  n         và bà   u  n      o i  r k ôn  trả n  

 o   trả k ôn  đầ  đ  t     ân   n  Đ    qu ền  êu  ầu    qu n    t ẩm qu ền xử 
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lý t i sản t ế   ấp l  qu ền sử dụn  đất v  t i sản  ắn liền với đất t i t ử  đất số 

113, t   ản đ  số 56, diện t    159m
2
, t   l   t i t ôn T, x  G,  u ện Đắk Mil, t n  

Đắk Nông, do      n n ân dân hu ện Đắk Mil, t n  Đắk  ôn   ấp n    18-5-2018, 

đ n  tên ôn    u  n         v       u  n      o i  r. 

 2.  ề   i p   xem xét t ẩm đ n  t i    : Ông   u  n         và bà   u  n 

     o i  r p ải  o n trả cho   ân   n  Đ - C i n án  Đ k   k, p òn   i o d    

Ea Tam số tiền 3.000.000 đ n    a tri u đồng . 

 3.  ề án p   dân sự s  t ẩm:  ng   u  n         và bà   u  n      o i  r 

p ải    u 12.331.000 đ n  (Mười hai tri u,  a tr m  a mươi m t ngh n đồng) án p   

dân sự s  t ẩm.  rả l i   o   ân   n  Đ - C i n án  Đ k   k, p òn   i o d    E  

Tam 5.827.000 đ n   N m tri u, tám tr m hai mươi   y ngh n đồng  tiền t m  n  

án p   đ  n p t eo  iên l i số 0003627 n    13/10/2020 t i C i  ụ    i   n  án Dân 

sự  u ện Đ k Mil, t n  Đ k Nông. 

 4.  ề qu ền k án   áo:   u ên đ n    qu ền k án   áo  ản án tron    n 15 

 mười l m  n    kể từ n    tu ên án;    đ n    qu ền k án   áo  ản án tron    n 

15  mười l m  n    kể từ n    n ận đ     ản án  o    ản án đ    niêm  ết t eo 

qu  đ n      p áp luật. 

 Trường hợp   n án, Quy t đ nh đượ  thi hành theo quy đ nh tại Đi u 2 Luật 

thi hành án Dân sự th  người đượ  thi hành án dân sự, người ph i thi hành án dân 

sự  ó quy n thỏa Trận thi hành án, quy n yêu  ầu thi hành án, tự nguy n thi hành án 

hoặ      ưỡng  h  thi hành án theo quy đ nh tại  á  Đi u 6, 7, 7a, 7  và 9 Luật thi 

hành án Dân sự. Thời hi u thi hành án đượ  thự  hi n theo quy đ nh tại Đi u 30 

Luật thi hành án dân sự.  

 
Nơi nhận: 

-  A D t n  Đắk  ôn ; 

-  K  D  u ện Đắk Mil; 

- C i  ụ    AD   u ện Đắk Mil; 

- Đ  n  sự; 

-   u   ,   . 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
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